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1 Trần Gia Phú 01/07/2008 Nam 9 THPT Lê Văn Tám Toán Nhất

2 Lê Như Nhã 10/11/2008 Nữ 9 THCS Phường 1 Toán Nhì

3 Dương Tiểu Trúc 24/06/2008 Nữ 9 TH&THCS Vĩnh Quới Toán Ba

4 Trần Lê Minh Khôi 13/12/2008 Nam 9 THCS Phường 1 Toán Khuyến khích

5 Trần Thị Minh Ngọc 25/6/2008 Nữ 9 THCS Phường 1 Toán Khuyến khích

6 Lý Minh Sịn 11/6/2008 Nam 9 THCS Phường 1 Toán Khuyến khích

7 Võ Thị Cẩm My 19/12/2008 Nữ 9 THCS Phường 1 Vật lý Nhất

8 Giang Ngọc Kim Hằng 22/10/2008 Nữ 9 THCS Phường 1 Vật lý Nhì

9 Giang Trường Thịnh 01/6/2008 Nam 9 THCS Phường 1 Vật lý Ba

10 Phạm Ngọc Linh 04/01/2009 Nữ 8 THCS Phường 2 Ngữ văn Nhất

11 Lại Thúy Quỳnh 11/04/2009 Nữ 8 THCS Phường 3 Ngữ văn Nhì

12 Huỳnh Thảo Ngân 15/6/2009 Nữ 8 THCS Tân Long Ngữ văn Ba

13 Nguyễn Khánh Băng 18/05/2008 Nữ 9 THCS Phường 3 Ngữ văn Khuyến khích

14 Nguyễn Ngọc Diễm Phúc 4/12/2008 Nữ 9 THCS Mỹ Bình Ngữ văn Khuyến khích

15 Trần Ngọc Như Ý 20/03/2008 Nữ 9 TH&THCS Long Bình Ngữ văn Khuyến khích

16 Nguyễn Hưng Thịnh 25/02/2009 Nam 8 THCS Phường 1 Ngữ văn Khuyến khích

17 Phan Thanh Trúc 04/5/2009 Nữ 8 THCS Phường 1 Ngữ văn Khuyến khích

18 Bùi Nguyễn Ngọc Tâm 01/02/2008 Nữ 9 THCS Phường 1 Hoá Nhất

19 Nguyễn Phúc Thịnh 19/04/2008 Nam 9 TH&THCS Long Bình Hoá Nhì
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20 Phạm Như Anh 25/11/2008 Nữ 9 THCS Phường 1 Hoá Ba

21 Nguyễn Văn Sấm 19/12/2008 Nam 9 TH&THCS Vĩnh Quới Hoá Khuyến khích

22 Đoàn Lê Huỳnh Mai 27/02/2008 Nữ 9 THCS Phường 1 Hoá Khuyến khích

23 Đỗ Hùng Khánh Nguyên 03/06/2008 Nam 9 THCS Phường 2 Hoá Khuyến khích

24 Đoàn Tấn Phát 8/19/2008 Nam 9 THPT Lê Văn Tám Sinh học Nhất

25 Nguyễn Hoàng Minh Ngọc 09/01/2008 Nữ 9 THCS Phường 1 Sinh học Nhì

26 Nguyễn Ngọc Vàng 16/9/2008 Nữ 9 THCS Phường 1 Sinh học Ba

27 Thái Thị Huỳnh Như 1/15/2008 Nữ 9 THPT Lê Văn Tám Sinh học Khuyến khích

28 Chung Lê Tấn Phát 27/02/2008 Nam 9 THCS Phường 1 GDCD Nhất

29 Nguyễn Thị Hà My 24/6/2008 Nữ 9 THCS Phường 1 GDCD Nhì

30 Phan Hồng Ngọc 16/3/2008 Nữ 9 THCS Phường 1 GDCD Ba

31 Trương Thị Thảo Ly 14/11/2009 Nữ 8 TH&THCS Long Bình GDCD Khuyến khích

32 Nguyễn Hoàng Fa Lê 07/09/2008 Nữ 9 THCS Tân Long GDCD Khuyến khích

33 Huỳnh Thị Ngọc Muội 01/05/2008 Nữ 9 THCS Tân Long GDCD Khuyến khích

34 Lê Khưu Gia Bảo 29/05/2009 Nam 8 TH&THCS Long Bình GDCD Khuyến khích

35 Huỳnh Thùy Dương  23/08/2008 Nữ 9   THPT Lê Văn Tám GDCD Khuyến khích

36 Nguyễn Thị Trầm 19/02/2008 Nữ 9 THCS Phường 2 Địa lí Nhất

37 Nguyễn Thiên Diện 15/09/2008 Nữ 9 TH&THCS Long Bình Địa lí Nhì

38 Phạm Văn Khái 03/12/2008 Nam 9 TH&THCS Long Bình Địa lí Ba

39 Lê Thuý Quỳnh 22/12/2008 Nữ 9 THCS Phường 2 Địa lí Khuyến khích

40 Lưu Thị Hồng Trân 02/10/2008 Nữ 9 THCS Phường 2 Địa lí Khuyến khích

41 Võ Thị Mộng Thường 13/09/2009 Nữ 8 THCS Phường 2 Địa lí Khuyến khích
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42 Nguyễn Thị Như Ý 10/07/2008 Nữ 9 THCS Phường 2 Địa lí Khuyến khích

43 Đinh Thành Vinh 01/07/2008 Nam 9 TH&THCS Long Bình Địa lí Khuyến khích

44 Trần Thị Huyền Trang 26/5/2008 Nữ 9 THCS Phường 1 Lịch sử Nhất

45 Lê Bảo Quốc 31/01/2008 Nam 9 THCS Phường 1 Lịch sử Nhì

46 Lê Ngọc Hân 8/21/2008 Nữ 9 THCS Phường 2 Lịch sử Ba

47 Đặng Huỳnh Nhã Trân 7/15/2008 Nữ 9 THCS Phường 2 Lịch sử Khuyến khích

48 Nguyễn Huỳnh Như 1/1/2008 Nữ 9 THCS Mỹ Bình Lịch sử Khuyến khích

49 Nguyễn Thị Yến Muội 7/22/2008 Nữ 9 THCS Mỹ Bình Lịch sử Khuyến khích

50 Nguyễn Thị Thanh Thảo 26/7/2008 Nữ 9 THCS Phường 1 Tiếng Anh Nhất

51 Trần Nguyễn Đăng Khoa 20/11/2008 Nam 9 THPT Lê Vân Tám Tiếng Anh Nhì

52 Đoàn Trần Phương Uyên 14/4/2008 Nữ 9 THCS Phường 1 Tiếng Anh Ba

53 Nguyễn Dương Tường Vy 21/03/2008 Nữ 9 THCS Phường 3 Tiếng Anh Khuyến khích

54 Châu Phạm Ngọc An 09/07/2008 Nữ 9 THCS Phường 2 Tiếng Anh Khuyến khích

55 Nguyễn Khánh Duy 15/02/2009 Nam 8 THCS Tân Long Tiếng Anh Khuyến khích

56 Phạm Gia Huy 23/01/2008 Nam 9 THPT Lê Vân Tám Tiếng Anh Khuyến khích

57 Phạm Thị Bích Ngọc 19/02/2008 Nữ 9 THCS Tân Long Tiếng Anh Khuyến khích

58 Nguyễn Uy Đức Huy 04/12/2009 Nam 8 THCS Phường 1 Tin học Nhất

59 Phùng Lâm Hoàng Quyên 20/03/2008 Nữ 9 THCS Phường 2 Tin học Nhì

60 Nguyễn Vũ Luân 3/10/2008 Nam 9 THCS Phường 3 Tin học Ba

Danh sách này có 60 thí sinh đạt giải. Trong đó:

Giải nhất: 10 thí sinh; Giải nhì: 10 thí sinh; Giải ba: 10 thí sinh; Giải khuyến khích: 30 thí sinh
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